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Biết M, b, h, agt nhóm BT, nhóm 

thép, As Tra bảng 𝑅௕, 𝑅௦, 𝜉ோ, 𝛼௠, h0 

m R   

Chọn lại  

Chọn và bố trí cốt thép 

Kiểm tra và 

kết luận 

Bắt đầu bài toán 

Tính   
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 Bắt đầu 

Kiểm tra ứng suất 

nén chính 

Chuẩn bị số liệu: Q, 

Qmax, q=q1-0.5p, Rb,Rbt, 

Rsw, h0, b, Asw, s  

𝑄 > 0.3𝑅𝑏𝑏ℎ0 

Không đảm bảo 

điều kiện ứng suất 

nén chính 

Đảm bảo điều 

kiện ứng suất 

nén chính 

Kiểm tra khả năng 

chịu cắt bê tông 

Qb,min 

=0.5Rbtbh0>Q 

Dầm đủ chịu 

cắt 
Dầm không đủ 

chịu cắt 

Kiểm tra điều kiện cấu tạo của 

cốt đai 

𝑞𝑠𝑤 =
𝑅𝑠𝑤𝐴𝑠𝑤

𝑠
, 

Sct=min(0.5h0;300) 

𝑠𝑚𝑎𝑥 =
𝑅𝑏𝑡𝑏ℎ0

2

𝑄
; qsw,mon=0.25Rbtb 

 

qsw>qsw,min 

Không đảm 

bảo yêu cầu 

cấu tạo cốt đai 

Đảm bảo yêu 

cầu cấu tạo cốt 

đai 

Kiểm tra khả năng chịu cắt của 

dầm tại các điểm giới hạn các 

khoảng: 

Qu(0)=2.5Rbtbh0+0.75qswh0 

Qu(h0)=1.5Rbtbh0+q1h0+0.75qswh0 

Qu(2h0)=0.75Rbtbh0+2q1h0+1.5qswh0 

Qu(3h0)=0.5Rbtbh0+3q1h0+1.5qswh0 

Qu,l=min[Qu(0); Qu(h0); Qu(2h0); 

Qu(3h0)] 

Q≤Qu,l 

Không đảm 

bảo yêu cầu 

cấu tạo cốt đai 

Đảm bảo yêu 

cầu cấu tạo cốt 

đai 

Tính toán (hoặc kiểm 

tra) chịu cắt của dầm 

tiết diện chữ nhật chịu 

tải phân bố đều theo 
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Kiểm tra thêm điều kiện h0, 

c3, 2h0 

H0<c3<2h0 

Kiểm tra thêm điều kiện; Q 

Qu(c3)=√6𝑅𝑏𝑡𝑏ℎ0
2(0.75𝑞𝑠𝑤 + 𝑞1) 

Q< Qu(c3) 

Đảm bảo chịu lực 

tại tiết diện c3 

Không đảm bảo 

chịu lực tại tiết 

diện c3 

Dầm không đảm bảo 

chịu cắt trên toàn bộ 

chiều dài dầm 

Kiểm tra tiếp tại 

tiết diện c2 

Kiểm tra thêm điều kiện 2h0, 

c2, 3h0 

2h0<c2<3h0 

Kiểm tra thêm điều kiện; Q 

Qu(c2)=√6𝑅𝑏𝑡𝑏ℎ0
2𝑞1 + 0.75𝑞𝑠𝑤ℎ0 

Q< Qu(c2) 

Đảm bảo chịu lực 

tại tiết diện c2 

Không đảm bảo 

chịu lực tại tiết 

diện c2 

Kết thúc bài toán 

Không đảm bảo 

chịu lực tại tiết 

diện c2 

Dầm không đảm bảo 

chịu cắt trên toàn bộ 

chiều dài dầm 

Kết thúc bài toán 

Không phải kiểm 

tra thêm điều kiện 

Kiểm tra tiếp điều 

kiện tại tiết diện c2 
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Bắt đầu 

Nhập số liệu b, h, l, Rb, 
Rs, Rsc, C, M, N, Mđh, 

Nđh 

𝜉ோ , 𝑒௔, 𝑒଴, 𝜓, 𝑙଴ , ℎ଴, 𝜆, 𝛿, 𝑧௔  

𝜆 ≤ 𝜆௚௛ 

𝜂 = 1 

𝜂 =
1

1 −
𝑁
𝑁௖௥

 

𝑒଴
ᇱ = 𝜂. 𝑒଴ 

𝛼௡ =
𝑁

𝑅௕𝑏ℎ଴
 

𝛼௡ ≤ 𝛼ோ  𝛼௡ ≤ 2𝛿 

𝑀௚௛ = (𝑅௦𝐴௦ +
𝑁

2
)𝑧௔  

𝑥 =
𝛼௡(1 − 𝜉ோ) + 2𝛼௦𝜉ோ

1 − 𝜉ோ + 2𝛼௦
ℎ଴ 

𝑥 = 𝛼௡ℎ଴ 

𝑀௚௛ = 𝑅௕𝑏𝑥 ൬ℎ଴ −
1

2
𝑥൰ + (𝑅௦௖𝐴௦

ᇱ −
𝑁

2
)(ℎ଴ − 𝑎ᇱ) 

𝑁𝑒଴
ᇱ ≤ 𝑀௚௛  

Đ 

S 

Đ S Đ 

S 

S Đ 
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Cột đảm bảo 
KNCL 

Cột không đảm 
bảo KNCL 

Kết thúc 
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